
STT MÃ SV Mã số Họ và tên Ngày sinh

1 17BA044 6421719776 Lê Văn Nam 25/02/1999

2 17IT194 6422260744 Lê Đình Trọng 25/08/1999

3 18CE027 5420543024 Lê Phước Thành Quang 10/06/2000

4 18IT001 4620407958 Lê Vũ Thành An 11/07/2000

5 18IT011 6423331335 Nguyễn Thị Mỹ Hà 25/09/1999

6 18IT024 4217406880 Nguyễn Trọng Quý Mạnh 25/05/2000

7 18IT149 6422156688 Nguyễn Thị Nhật Lệ 27/12/1999

8 18IT197 4216086301 Nguyễn Thành Đạt 12/06/2001

9 18IT215 6623449119 Phan Đình Khải 25/09/2000

10 18IT242 3823382992 Lê Văn Sơn 01/12/1999

11 18IT254 4921513890 Hồ Văn Trung 24/12/1998

12 18IT289 5120589276 Bùi Văn Vạn Quý 01/01/2000

13 19BA026 4920752992 Phan Thị Hương 04/03/2001

14 19BA042 4920025674 Phạm Thị Ánh Nguyệt 05/09/2001

15 19CE070 4921331659 Trần Văn Tỵ 17/04/2001

16 19IT003 6622256526 Nguyễn Quang Chung 09/01/2001

17 19IT065 4420169586 Trần Long Ẩn 05/10/2001

18 19IT110 6720819797 Vũ Minh Quân 04/07/2001

19 19IT115 5120149666 Cao Thị Sương 23/02/2001

20 19IT117 4621374336 Dụng Minh Tâm 05/03/2001

21 19IT122 4420331438 Lê Đức Minh Thuận 01/07/2001

22 19IT134 5121270883 Đặng Quốc Vinh 02/11/2001

23 19IT153 4621540725 Lê Văn Hiếu 24/11/2001

24 19IT173 5120429497 Lê Trần Thu Loan 22/11/2001

25 19IT182 4620976004 Phạm Dương Minh Nhật 11/12/2001

26 19IT189 4018719820 Cụt Xuân Quyền 20/01/2001

27 19IT214 4920233481 Hà Nguyên Vũ 30/04/2001

28 19IT235 3820203455 Lê Vũ Hải 23/10/2001

29 19IT258 6623241832 Đào Văn Nguyên 12/09/2001

30 19IT270 5120352543 Huỳnh Ngọc Sang 20/04/2001



31 19IT307 4420689564 Đinh Như Đức 05/06/2001

32 19IT308 4017521367 Lê Hồng Đức 22/05/2001

33 19IT317 4017979941 Nguyễn Quang Huy 16/06/2001

34 19IT327 4820519903 Nguyễn Hoàng Long 02/01/2001

35 19IT338 4520372891 Hồ Xuân Phái 05/01/2001

36 19IT370 4520599492 Nguyễn Quốc Anh 25/02/2001

37 19IT383 4420139238 Đinh Ngọc Duy 11/03/2001

38 19IT438 4920851031 Ngô Đức Thắng 09/09/2001

39 19IT442 4920976109 Trần Viết Thành 03/04/2001

40 18IT361 4217037667 Lê Viết Việt 16/12/1999

41 19IT212 4420257745 Lê Hoàng Tường Vi 29/03/2001

42 19IT174 4620297354 Hoàng Long 18/05/2000

43 19IT373 4620355277 Hồ Đăng Bảo 04/07/2001

44 17BA023 4820226949 Lê Nguyên Trúc Gia Khánh 08/11/1999

45 17CE040 4820325661 Trần Ngọc Sáng 19/10/1999

46 19IT347 4820399435 Lê Phước Tài 15/08/2001

47 19IT243 4820706599 Nguyễn Việt Kha 17/11/2001

48 19CE053 4820713794 Trần Anh Vũ 12/12/2001

49 19IT215 4820782492 Đoàn Công Vỹ 31/03/2001

50 19IT325 4820942454 Trần Lê Linh 02/01/2000

51 19IT234 4821120579 Hoàng Ngọc Hải 31/10/2001

52 19IT146 4821163472 Trần Ngọc Anh Dũng 02/01/2001

53 19IT073 4821286347 Huỳnh Thị Hoàng Hảo 10/09/2001

54 17BA082 4920686029 Trịnh Thị Thanh Thúy 13/01/1997

55 19IT075 5121039756 Đoàn Diệu Hiền 17/01/2000

56 17BA084 6621893478 Hoàng Minh Thúy 24/06/1999

57 17IT179 6623746213 Phạm Thiên Tân 05/07/1999

58 17IT068 5220421290 Lê Đỗ Đăng Khoa 06/04/1998

59 19IT259 6423349531 Phạm Đức Nguyên 08/11/1997

60 19IT474 4920405514 Lê Văn Hùng 06/06/1999

61 19IT460 4217043050 Nguyễn Anh Tuấn 17/10/2001



62 19BA031 4017806502 Lương Thị Hồng Liên 16/05/2001

63 18IT254 4921513890 Hồ Văn Trung 24/12/1998

64 19BA024 4421019432 Trần Khánh Hùng 30/07/2000

65 19CE012 4820590522 Lê Phạm Hoàng Hảo 12/08/2001


